
THÔNG BÁO SẢN LƢỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 5/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC 

 

Tổng sản lượng điện năng tiêu thụ tháng 5/2024 trên địa bàn Huyện Cao Lộc là 162.535 kWh, giảm 

30.598 kWh, tương ứng giảm 18,83% so với cùng kỳ. Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp 

và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Cao Lộc là 184 khách hàng. 

Trong đó có 133 khách hàng cơ quan có sản lượng tiêu thụ tháng >100 kWh. Qua theo dõi, có 24 cơ quan có 

sản lượng tăng và 26 cơ quan có sản lượng giảm so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Khối HCSN: Có 113 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 105.469 kWh, cao hơn cùng kỳ tháng 

5/2023 là 11.801 kWh, tương ứng tăng 12,59%. 

Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu so với cùng kỳ như: UBND xã Xuất Lễ sử dụng 674 kWh giảm 

46,14%; Công An Đồng Đăng sử dụng 2.007 kWh giảm 42,30%; UBND xã Cao Lâu sử dụng 1.146 kWh 

giảm 50,35%.... 

Bên cạnh đó một số đơn vị sử dụng tăng cao hơn trên 10%  so với cùng kỳ như: Bảo hiểm xã hội huyện 

Cao Lộc sử dụng 1.576 kWh tăng 87,31%; UBND xã Bình Trung sử dụng 946 kWH tăng 32,14%; Phòng 

Giáo dục và đào tạo huyện Cao Lộc sử dụng 985 kWh tăng 62,34%.... 

- Khối CSCC có 20 điểm đo, tổng điện năng tiêu thụ  là 55.469 kWh, giảm so cùng kỳ tháng 5/2023 là  

34.335 kWh, tương ứng giảm 38,23%. 

 Các điểm đo chiếu sáng công cộng, đa số đều giảm so với tháng cùng kỳ, cụ thể có 17 điểm đo giảm từ 

30% đến 120%. Tuy nhiên còn có 03 điểm đo tăng trên 10%, trong đó tăng nhiều nhất là đèn đường Hoàng 

Văn Thụ (Đồng Đăng) tăng 22,27%. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND 

Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 

trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 
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08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải 

pháp sau:  

 (i) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng 

điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng 

điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;  

(ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa 

chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị;  

(iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ 

từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị tiêu 

thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở làm việc. 

 

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lƣợng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên 

 

Stt Tên cơ quan/đơn vị 

Sản lƣợng So sánh 

Tháng 

04/2024 

(kWh) 

Tháng 

05/2024 

(kWh) 

Tháng 

05/2023 

(kWh) 

 Tháng liền kề  Cùng kỳ 

Sản 

lƣợng 

(kWh) 

Tỷ lệ 

(%) 

Sản 

lƣợng 

(kWh) 

Tỷ lệ (%) 

1  Ban chấp hành Đoàn xã Gia Cát 128 115 143 -13 -10.16 -28 -24.35 

2  Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Cao Lộc 3321 3821 2734 500 15.06 1,087 28.45 

3  Ban chỉ huy Quân sự xã Xuất Lễ 218 273 196 55 25.23 77 28.21 

4  Ban Quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Cao Lộc 983 1057 728 74 7.53 329 31.13 

5  Ban quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn 670 755 394 85 12.69 361 47.81 

6  Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc 1121 1576 200 455 40.59 1,376 87.31 

7  Chi cục Chăn nuôi và Thú y 244 272 120 28 11.48 152 55.88 

8  Chi cục thi hành án dân sự 514 487 418 -27 -5.25 69 14.17 
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Stt Tên cơ quan/đơn vị Sản lƣợng So sánh 

9  Chi cục Thuế Huyện Cao Lộc 2408 2767 3099 359 14.91 -332 -12.00 

10  Chi Cục Thuế huyện Cao Lộc 293 260 257 -33 -11.26 3 1.15 

11  Chi cụcThống Kê huyện Cao Lộc 173 164 102 -9 -5.20 62 37.80 

12  
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao 

Lộc 250 282 188 32 12.80 94 33.33 

13  
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao 

Lộc 234 311 178 77 32.91 133 42.77 

14  Công an huyện Cao Lộc 305 328 323 23 7.54 5 1.52 

15  Công an huyện Cao Lộc 2793 14428 15941 11635 416.58 -1,513 -10.49 

16  
Công an huyện Cao Lộc - Công an thị trấn Đồng 

Đăng 1091 1140 1058 49 4.49 82 7.19 

17  Công an Thị trấn Cao Lộc 618 617 378 -1 -0.16 239 38.74 

18  Công An xã Bảo Lâm 451 465 0 14 3.10 0 -1.00 

19  Công an xã Bình Trung 272 325 0 53 19.49 325 -100.00 

20  Công An xã Cao Lâu 468 418 3 -50 -10.68 415 99.28 

21  Công an xã Công Sơn 404 447 0 43 10.64 447 -100.00 

22  Công An xã Mẫu Sơn 312 306 17 -6 -1.92 289 94.44 

23  Công An xã Thanh Loà 480 511 2 31 6.46 509 99.61 

24  Công An xã Xuất Lễ 383 384 3 1 0.26 381 99.22 

25  Dân Quân Xã Bảo Lâm 385 353 439 -32 -8.31 -86 -24.36 

26  Dân Quân Xã Mẫu Sơn 359 362 364 3 0.84 -2 -0.55 

27  Đoàn 338 - Nông lâm trường 196 2247 2010 1891 -237 -10.55 119 5.92 

28  Đội công tác Nà Bó - Đồn Biên phòng Thanh Lòa 384 359 353 -25 -6.51 6 1.67 

29  Đội Quản Lý Thị Trường số 2  1012 878 1054 -134 -13.24 -176 -20.05 

30  Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc 434 441 22 7 1.61 419 95.01 

31  Đội thuế thị trấn Đồng Đăng 548 605 464 57 10.40 141 23.31 

32  Đồn  biên phòng Ba Sơn 668 489 365 -179 -26.80 124 25.36 

33  Đồn Biên phòng Ba Sơn 2751 2626 2292 -125 -4.54 334 12.72 

34  Đồn Biên Phòng Bảo Lâm 853 3093 3001 2240 262.60 92 2.97 

35  Đồn Biên phòng Pò Mã 353 306 293 -47 -13.31 13 4.25 

36  Đồn Biên Phòng Thanh Lòa 248 225 162 -23 -9.27 63 28.00 

37  Đồn Biên Phòng Thanh Lòa 180 185 173 5 2.78 12 6.49 
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Stt Tên cơ quan/đơn vị Sản lƣợng So sánh 

38  Đồn Biên Phòng Thanh Lòa 3421 3546 2706 125 3.65 840 23.69 

39  Đồn Công An Đồng Đăng 1984 2007 2856 23 1.16 -849 -42.30 

40  Hạt kiểm lâm huyện Cao Lộc 501 496 525 -5 -1.00 -29 -5.85 

41  Hội cựu chiến binh huyện Cao Lộc 126 143 182 17 13.49 -39 -27.27 

42  Hội Nông dân huyện Cao Lộc 226 233 252 7 3.10 -19 -8.15 

43  Hội phụ nữ huyện Cao Lộc 212 240 222 28 13.21 18 7.50 

44  Huyện Đoàn huyện Cao Lộc 146 112 0 -34 -23.29 0 -100.00 

45  Huyện Ủy Cao Lộc 3535 3620 3571 85 2.40 49 1.35 

46  Kho Bạc Nhà Nước huyện Cao Lộc 1131 1192 1253 61 5.39 -61 -5.12 

47  Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc 239 297 423 58 24.27 -126 -42.42 

48  Nông Lâm trường 196 - Đoàn 338 - QK 1 440 425 368 -15 -3.41 57 13.41 

49  
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Cao Lộc 1640 1761 1402 121 7.38 359 20.39 

50  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc 897 985 371 88 9.81 614 62.34 

51  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 4955 1914 3322 -3041 -61.37 -1,408 -73.56 

52  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 576 576 576 0 0.00 0 0.00 

53  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 7173 4960 6591 -2213 -30.85 -1,631 -32.88 

54  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2065 771 1458 -1294 -62.66 -687 -89.11 

55  Phòng kinh tế và hạ tầng 2071 1527 3201 -544 -26.27 -1,674 -109.63 

56  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 4227 2013 4605 -2214 -52.38 -2,592 -128.76 

57  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 3342 2181 3380 -1161 -34.74 -1,199 -54.97 

58  Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng 576 553 575 -23 -3.99 -22 -3.98 

59  Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng 459 426 256 -33 -7.19 170 39.91 

60  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 11396 7473 15829 -3923 -34.42 -8,356 -111.82 

61  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1139 1068 1737 -71 -6.23 -669 -62.64 

62  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1891 1688 1312 -203 -10.74 376 22.27 

63  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 9977 7376 11283 -2601 -26.07 -3,907 -52.97 

64  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 6502 4577 5323 -1925 -29.61 -746 -16.30 

65  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1804 1803 1564 -1 -0.06 239 13.26 

66  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 7446 3965 5343 -3481 -46.75 -1,378 -34.75 

67  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 5423 2999 6800 -2424 -44.70 -3,801 -126.74 
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Stt Tên cơ quan/đơn vị Sản lƣợng So sánh 

68  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 6430 3194 6050 -3236 -50.33 -2,856 -89.42 

69  Phòng Kinh tế và hạ tầng 886 886 768 0 0.00 118 13.32 

70  Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng 3682 2685 3542 -997 -27.08 -857 -31.92 

71  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc 5909 3260 6545 -2649 -44.83 -3,285 -100.77 

72  
Phòng Lao Động, Thương Binh, Xã Hội - Dân tộc 

huyện Cao Lộc 118 120 110 2 1.69 10 8.33 

73  
Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện Cao Lộc 378 492 358 114 30.16 134 27.24 

74  Phòng Nội Vụ 280 326 176 46 16.43 150 46.01 

75  Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc 144 167 121 23 15.97 46 27.54 

76  Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 532 567 340 35 6.58 227 40.04 

77  Phòng Tài chính kế hoạch 698 741 658 43 6.16 83 11.20 

78  Phòng Tài Nguyên và Môi Trường 495 621 346 126 25.45 275 44.28 

79  Phòng Văn Hóa và Thông Tin 218 251 153 33 15.14 98 39.04 

80  Thanh tra huyện Cao Lộc 284 297 286 13 4.58 11 3.70 

81  Tổ Công Tác Ba Cống - Đồn Biên Phòng Bảo Lâm 970 1035 799 65 6.70 236 22.80 

82  
Tổ công tác biên phòng Tân Cương, Đồn biên phòng 

Ba Sơn 261 271 234 10 3.83 37 13.65 

83  Toà án Nhân dân huyện Cao Lộc 807 965 717 158 19.58 248 25.70 

84  Trạm Kiểm Dịch Thực Vật Ga Đồng Đăng 665 569 590 -96 -14.44 -21 -3.69 

85  
Trạm Kiểm soát Biên phòng Co Sâu - Đồn Biên 

phòng Ba Sơn 1330 1168 1797 -162 -12.18 -629 -53.85 

86  Trạm kiểm soát Biên phòng Ga Đồng Đăng 1282 990 916 -292 -22.78 74 7.47 

87  Trung tâm Chính trị huyện Cao Lộc 334 247 347 -87 -26.05 -100 -40.49 

88  Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cao Lộc 460 553 394 93 20.22 159 28.75 

89  Trung tâm Khuyến Nông Lạng Sơn 675 549 513 -126 -18.67 36 6.56 

90  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc 668 591 524 -77 -11.53 67 11.34 

91  Trung tâm Tài nguyên và môi trường 379 428 512 49 12.93 -84 -19.63 

92  
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Cao Lộc 302 253 319 -49 -16.23 -66 -26.09 

93  
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Cao Lộc 3040 4373 3350 1333 43.85 1,023 23.39 

94  UBND thị trấn Cao Lộc 562 637 595 75 13.35 42 6.59 
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Stt Tên cơ quan/đơn vị Sản lƣợng So sánh 

95  UBND Thị trấn Đồng Đăng 1120 1426 1498 306 27.32 -72 -5.05 

96  UBND Thị trấn Đồng Đăng 81 119 93 38 46.91 26 21.85 

97  UBND Thị trấn Đồng Đăng 460 500 423 40 8.70 77 15.40 

98  UBND xã Cao Lâu 1481 1146 1723 -335 -22.62 -577 -50.35 

99  UBND Xã Công Sơn 805 811 750 6 0.75 61 7.52 

100  UBND xã Gia Cát 812 745 804 -67 -8.25 -59 -7.92 

101  UBND xã Hải Yến 559 591 394 32 5.72 197 33.33 

102  UBND xã Hải Yến 516 510 464 -6 -1.16 46 9.02 

103  UBND xã Hải Yến 193 187 195 -6 -3.11 -8 -4.28 

104  UBND xã Hòa Cư 714 754 780 40 5.60 -26 -3.45 

105  UBND xã Hồng Phong 1059 1429 1019 370 34.94 410 28.69 

106  UBND xã Hồng Phong 124 118 113 -6 -4.84 5 4.24 

107  UBND xã Hợp Thành 360 369 339 9 2.50 30 8.13 

108  UBND xã Lộc Yên 1168 1075 877 -93 -7.96 198 18.42 

109  UBND Xã Mẫu Sơn 717 675 924 -42 -5.86 -249 -36.89 

110  UBND xã Phú Xá 1661 1923 1244 262 15.77 679 35.31 

111  UBND xã Tân Liên 1116 1417 877 301 26.97 540 38.11 

112  UBND xã Tân Thành 436 489 412 53 12.16 77 15.75 

113  UBND xã Thanh Lòa 611 534 505 -77 -12.60 29 5.43 

114  UBND Xã Xuân Long 724 670 856 -54 -7.46 -186 -27.76 

115  UBND xã Xuất Lễ 616 674 985 58 9.42 -311 -46.14 

116  Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Cao Lộc 108 148 109 40 37.04 39 26.35 

117  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Cao Lộc 146 150 230 4 2.74 -80 -53.33 

118  Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Lộc 491 516 465 25 5.09 51 9.88 

119  Ủy Ban Nhân Dân Xã Hồng Phong 315 165 187 -150 -47.62 -22 -13.33 

120  Uỷ ban Nhân dân xã Hợp Thành 805 792 752 -13 -1.61 40 5.05 

121  Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Thành          1168 1142 1228 -26 -2.23 -86 -7.53 

122  Uỷ Ban Nhân Dân xã Thạch Đạn 749 778 713 29 3.87 65 8.35 

123  Uỷ ban Nhân dân xã Thanh Loà 787 783 1022 -4 -0.51 -239 -30.52 

124  Ủy ban Nhân dân xã Thanh Loà 139 145 142 6 4.32 3 2.07 

125  Ủy ban nhân dân xã Thuỵ Hùng 642 769 572 127 19.78 197 25.62 

126  Ủy ban nhân dân xã Thuỵ Hùng 399 517 553 118 29.57 -36 -6.96 
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Stt Tên cơ quan/đơn vị Sản lƣợng So sánh 

127  Ủy Ban Nhân Dân xã Yên Trạch Huyện Cao Lộc 1091 1027 888 -64 -5.87 139 13.53 

128  ỦY BAN XÃ BẢO LÂM 976 954 764 -22 -2.25 190 19.92 

129  Uỷ ban xã Bình Trung 736 946 642 210 28.53 304 32.14 

130  Văn phòng HĐND & UBND huyện Cao Lộc 350 397 203 47 13.43 194 48.87 

131  Văn phòng Hội đồng ND và Ủy ban ND 560 3640 2880 3080 550.00 760 20.88 

132  Văn phòng Hội đồng ND và Ủy ban ND 545 576 563 31 5.69 13 2.26 

133  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc 725 727 583 2 0.28 144 19.81 

 


